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Nồi chiên không dầu Philips 
NA543/70

Tiên Phong SteamFry 
và SteamClean 

Nồi chiên 3in1: AirFry – Steam - SteamFry
Chiên không dầu – Hấp – Chiên hơi nước

SteamClean: Làm sạch bằng hơi nước
Vệ sinh rổ chiên và hệ gia nhiệt nhanh chóng

AirFry
CHIÊN KHÔNG DẦU

Chín đều không lật trở

Steam
HẤP

Giữ trọn dưỡng chất

SteamFry
CHIÊN HƠI NƯỚC

Ngoài giòn, trong mọng

Cửa sổ trong suốt hai 
lớp, tối ưu điểm nhìn
Dễ dàng quan sát toàn bộ 
lòng nồi, mà không gây thất 
thoát nhiệt.

Công nghệ SteamClean 
bằng hơi nước nóng
Làm mềm cặn dầu mỡ bằng 
hơi nước nhiệt độ cao, làm 
sạch cả rổ chiên và hệ thống 
gia nhiệt.

Tiên phong Công nghệ 
Steamfry Chiên hơi nước
Dành riêng cho các món ăn 
cần độ mềm, mọng nước 
bên trong như thịt heo/vịt 
quay, thịt/cá kho.

Đáy nồi hình sao và 
Công nghệ RapidAir Plus
Mang đến tuần hoàn nhiệt 
xoáy đều, giúp chiên/rán 
chín đều hai mặt mà không 
cần lật trở.



Giòn đều, không lật trở với công nghệ RapidAir Plus

Chiên ngập dầu Chiên không dầu

Ngậm
nhiều

dầu mỡ

Giảm
90% chất béo

Giữ trọn mọi dưỡng chất với công nghệ Steam

Dinh dưỡng
hòa vào nước

Món ăn trọn
dưỡng chất

Luộc Hấp

Kết cấu hoàn hảo với công nghệ SteamFry và Steam SteamFry  –  Mở khóa bí quyết giòn ngoài, mọng trong

Chiên bằng chảo Steamfry

Khô &
Cháy bề mặt

Giòn đều &
Mềm mọng

SteamFry

Thịt mềm &
mọng hơn

SteamFry

Ruột bánh mì
xốp hơn

Steam

Rau xanh
tươi hơn

Dung tích cỡ đại : 7,2 L

Công nghệ RapidAir Plus & 
Đáy nồi hình sao

Phát minh Công nghệ 
SteamFry – Chiên hơi nước

Chức năng SteamClean
Làm sạch nhanh bằng hơi nước

Cửa sổ quan sát hai lớp,
tối ưu điểm nhìn

Dải nhiệt rộng 40 – 200 độ C

12 chương trình cài sẵn

Điều khiển cảm ứng

Đùi gà nướng

Bánh bao

Bánh mì

Bò bông cải

GBL : 6,890,000 VND

XL

12

Nồi chiên 3 trong 1
AirFry - Steam - SteamFry



Thiết kế hai tầng nhiệt độc lập,
tích hợp chức năng sao chép cài đặt nấu

Chín đều, không lật trở với công nghệ 
RapidAir Plus & Đáy nồi hình sao

Chức năng đồng bộ thời gian chín thông minh
– đặc trưng của Nồi chiên hai ngăn Philips

An toàn không PFAS – siêu chống dính, 
bền lâu, chống xước và dễ lau rửa.

Mặt kính trong suốt giúp quan sát 
dễ dàng.

Tiên phong Nồi chiên hai tầng
Cả bữa ăn chỉ trong 1 lần nấu!

1

2

Nồi chiên không dầu Philips 
NA462/70

X2 Tiện ích
Món ngon lành mạnh
& Tối ưu gian bếp

5L

5L

Công nghệ

Vệ sinh phụ kiện
bằng máy rửa chén

Ứng dụng HomeID:
truyền cảm hứng với
hàng trăm công thức
nấu ăn

Dòng hai ngăn

Dung tích lòng nồi (Lít)

Màn hình kỹ thuật số với 
thực đơn cài đặt sẵn

Công suất

Chế độ điều khiển

Cửa sổ quan sát

NA462/70

GBL: 6,890,000 đ

RapidAir Plus &
Đáy nồi hình sao độc quyền

Cảm ứng

2300 W

6 thực đơn

10L
1 x 5L, 1 x 5L

5L

5L

Quick
  clean



Hệ thống gia nhiệt IH 
3D tối ưu năng lượng
Cảm ứng điện từ giúp lòng 
nồi tạo nhiệt trực tiếp để 
nấu cơm và giữ ấm trước 
khi dùng.

Công nghệ Ủ gạo và 
Khóa ẩm FreshDefense
Bắt đầu với quy trình Ủ gạo 
giúp từng hạt ngậm đủ 
nước, sau đó Khóa ẩm hoàn 
toàn khi cơm chín nhờ van 
thoát hơi một chiều, ngăn 
không khí và vi khuẩn xâm 
nhập - giữ cơm dẻo mịn 
thơm ngon hoàn hảo như 
mới nấu.

Lòng nồi niêu làm bằng 
hợp kim sắt với vân lửa 
khắc nổi
Hợp kim sắt là chất liệu cao 
cấp và hoàn hảo nhất để kết 
hợp với công nghệ IH 3D, tạo 
dòng nhiệt đối lưu 360°, giúp 
cơm chín đều từng hạt. Sắt 
còn là khoáng chất tự nhiên, 
bền cứng gấp 2-3 lần nhôm, 
chống trầy xước tối đa và tuyệt 
đối an toàn cho sức khỏe.

Nấu Ngũ Cốc chuẩn dinh 
dưỡng - Chỉ một chạm
Thấu hiểu xu hướng ăn uống 
lành mạnh vì sức khỏe, Philips 
đặc biệt phát triển loạt 
chương trình nấu cơm/cháo 
ngũ cốc với biểu đồ nhiệt độ 
và thời gian được tối ưu hóa, 
giữ trọn giá trị dinh dưỡng tự 
nhiên, kèm chức năng nấu 
nhanh giúp bạn có ngay bữa 
ăn lành mạnh chỉ trong tích 
tắc.

Nồi cơm điện tử cao tần
Philips HD5210/82

SIÊU CẢI TIẾN MỚI
Công nghệ FreshDefense
Tích hợp Ủ gạo và Khóa ẩm 

1,5L

HD5210/82

Dòng Điện Từ IH

3D

Phụ kiện

Cài đặt hẹn giờ

Công nghệ nhiệt

Lòng nồi

Công nghệ FreshDefense,
ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập

Thời gian giữ ấm

Dung tích - Công suất

Màn hình kỹ thuật số
với thực đơn cài đặt sẵn

Ứng dụng HomeID: truyền 
cảm hứng với hàng trăm 
công thức nấu ăn

Lòng nồi hợp kim sắt 5 lớp 2mm,
đáy bo tròn 60°, phủ chống dính cao cấp

GBL: 2,360,000 đ

1,5 L – 1200 W

11 thực đơn

Nắp trong tháo rời , 
giỏ hấp , thìa cơm

12 giờ

Tích hợp Ủ gạo 
và Khóa Ẩm

24 giờ

3D + Cao tần (IH)



Bếp từ đơn Philips

Kính Vi tinh thể
Microcrystalline
Tinh khiết, Bền vĩnh cửu 

HD5830/90 HD5850/90

Bếp điện từ

Độ dày

Chương trình cài sẵn

Chế độ nấu tự động

Bảng điều khiển

Công suất

GBL: 1,999,000 đ

2000W

14 - 24 cm

Cảm ứng điện từ 

5 
Lửa nhỏ, Nấu súp,

Xào, Nấu nước,
Tăng cường (Boost)

Kính Ceramic Microcrystalline

( lên đến 3 giờ)

53mm

8

GBL: 2,799,000 đ

2000W

12 - 26 cm

Cảm ứng điện từ 

9
Lửa nhỏ, Hầm, Nướng BBQ,

Nấu súp, Xào, Hấp, Nấu nước,
Lẩu, Tăng cường (Boost)

Kính Ceramic Microcrystalline

( lên đến 3 giờ)

41mm

10

Chất liệu mặt kính

Đường kính nồi phù hợp

Khoá bảng điều khiển

Cảnh báo mặt bếp nóng

Cảnh báo nồi không phù hợp

Hẹn giờ

Tự động ngắt hoạt động khi
không có nồi

8
Thiết kế tinh gọn tối giản, 
tối đa hóa vùng nấu
Nhỏ gọn mỏng nhẹ, sang 
trọng cho gian bếp. Vùng 
nấu rộng: 
- HD5830: nồi Ø14-20cm.
- HD5850: nồi Ø14-26cm.

An toàn thông minh 
vượt trội - Tự động bảo 
vệ đa tầng
Hệ thống vảo vệ toàn diện 
mọi tình huống: Cảnh báo 
mặt bếp nóng, tự động ngắt 
khi quá tải/không có nồi, 
khóa an toàn, tự nhân diện 
nồi,…

Kính Microcrystalline 
Vi tinh thể 
Tinh khiết, Bền vĩnh cửu
90% từ Thạch Anh (Quartz) 
và gốm sứ cao cấp 
Ceramic-Zirconia, không chỉ 
chống va đập - trầy xước tối 
đa, mà còn tạo bề mặt nhám 
mờ tự nhiên, tối ưu truyền 
dẫn nhiệt, chống trượt nồi, 
dễ lau chùi và hạn chế vân tay.



BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG ALL-IN-ONE AIS6001/10

Hơi phun liên tục: 45 g/min

Công suất: 1800W

Công nghệ chống cháy Optimal Temp

Áp suất bơm: 6 mức

Cài đặt: 1

Ván ủi: Đa góc

Thân máy: Không thể tháo rời

Ngăn chứa nước: 1.1L có thể tháo rời

Thời gian làm nóng: 80 giây

GBL: 5,790,000 đ

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Công suất cao 2600W

Mặt đế Glide Plus lướt êm

Công nghệ OptimalTEMP 
100% không cháy

Hơi phun liên tục 45g/phút 
và tăng cường 190g

GBL: 3,090,000 đ

BÀN ỦI HƠI NƯỚC OptimalTEMP DST6120/20



QUẠT BÀN CX1030

Đường kính: 30 cm

Mức độ ồn (min/max): 37 / 45 dB

Luồng gió: 33.4 m3/ phút
                      2000 m3/ giờ

Chế độ quay: 80°

Nghiêng: 30°

Chế độ: 3

GBL: 1,090,000 đ

Núm kim loại

5 cánh

Thiết kế giảm trọng lượng của
sản phẩm một cách trực quan.

cm

Công suất: 35 W

3

W



Ứng dụng HomeID

Khai phá 
tiềm năng
thực sự
cho ngôi nhà
lý tưởng
Trải nghiệm trọn vẹn tính năng của các thiết bị 
trong ngôi nhà lý tưởng.

Tích hợp thông tin và điều khiển của tất cả các thiết bị nhà bếp (Máy xay 
sinh tố, Máy ép, Nồi chiên không dầu, Nồi cơm, Nồi áp suất).
Thảnh thơi khám phá hàng trăm công thức nấu nướng cho các dòng 
sản phẩm nhà bếp, chia sẻ, mẹo vặt, video hữu ích và điều khiển các 
thiết bị trong tầm tay!

•

•

Tải & kết nối Ứng dụng NGAY!

Nhóm nấu ăn
Nồi chiên không dầu
Nồi áp suất
Nồi cơm điện

Nhóm chế biến thức ăn 
và nước uống
Máy xay sinh tố
Máy xay cầm tay & Máy xay thịt
Máy ép trái cây & Máy vắt cam

Bình đun
Máy đánh trứng

SẢN PHẨM NHÀ BẾP

03



Nâng cấp giỏ chiên
tháo rời cho tuần 
hoàn nhiệt mạnh mẽ 
hơn, nấu nướng
dễ dàng hơn

Công nghệ RapidAir Plus:
• Đáy nồi hình sao
• Giỏ chiên tháo rời

0504

Kết nối Nồi chiên Philips với ứng dụng HomeID

Tải ứng dụng HomeID. 
Tạo tài khoản và đăng nhập 
trên điện thoại di động 
của bạn. 

Bước 1:

Cắm phích cắm 
Nồi chiên vào ổ điện. 
Đảm bảo điện thoại và nồi 
chiên gần nhau và đều nằm 
trong phạm vi phủ sóng 
mạng Wi� 2.4 GHz của nhà 
bạn trước khi bắt đầu quá 
trình kết nối của bạn. 

Bước 2:

Làm theo các hướng dẫn 
trong ứng dụng HomeID để 
kết nối với Nồi chiên.
Khi đến bước “Kết nối thành 
công” thì bạn đã có thể 
điều khiển Nồi chiên qua điện 
thoại với ứng dụng HomeID.

Bước 3:

CÔNG NGHỆ NỒI CHIÊN PHILIPS HOME ID

3:15

Tốt lắm! Bạn đã kết nối thành
công!

Bạn đã đồng ý cho điều khiển nấu ăn từ xa. Bạn Luôn
có thể thay đổi điều này trong phần cài đặt của thiết 
bị gia dụng.

Đã kết nối

Tiếp tục

Chọn công thức nấu ăn mong 
muốn trong ứng dụng. 
Sau đó nhấn "Cài đặt Gửi" 
trong ứng dụng và nồi chiên sẽ 
tự hoạt động. Trong khi hoạt 
động, bạn có thể linh hoạt 
thay đổi nhiệt độ và thời gian 
hoàn tất món ăn theo nhu cầu.
Ứng dụng này cho phép theo 
dõi quá trình nấu và thông 
báo khi món ăn hoàn tất.

Bước 4:

Chuyển động nhiệt 
xoáy đều, chín ngoài 
mềm trong,
không cần lật trở

Công nghệ RapidAir: 
• Đáy nồi hình sao

Công nghệ nhiệt linh 
hoạt & hiện đại nhất, 
thực hiện đến 22
kỹ thuật nấu, chuẩn 
đầu bếp chuyên nghiệp

RapidAir Combi (Ultra):
• Đáy nồi hình sao
• Thanh trượt giữ giỏ chiên tháo rời
• Chuyển động nhiệt linh hoạt Thấp/Cao

Kết hợp với công nghệ 
độc đáo từ Nồi chiên 
không dầu Philips, 
mang đến món ăn
bổ dưỡng, ngon mê ly 
mà không cần lật trở và 
giảm lượng dầu mỡ lên 
đến 90%*.

*So với khoai tây chiên tự làm bằng nồi chiên ngập dầu thông thường.

Độc quyền thiết kế với Đáy nồi hình sao



Nồi chiên không dầu Philips 
Combi XXL HD9880/90

Nấu ngon mê ly 
Cần chi lật trở

Demo sản phẩm

Dung tích “siêu khủng” 
XXL lên đến 8,3L
Nhiều món hơn trong thời 
gian ngắn hơn, giúp cho việc 
nấu hàng loạt bữa ăn cho cả 
gia đình trở nên dễ dàng hơn 
bao giờ hết với dung tích XXL, 
lớn hơn 15% so với trước*.

Công nghệ RapidAir 
Combi (Ultra) + HomeID
Tự động điều chỉnh thời gian 
nấu, nhiệt độ nấu và tốc độ 
không khí nhằm mang lại 
kết quả tối ưu với gần 21 
chức năng nấu**.

Nhiệt kế thực phẩm 
độc đáo
Cho bạn toàn quyền kiểm 
soát trong việc nấu những 
món như bít tết theo cách 
bạn thích, cho dù đó là món 
tái, chín kỹ hay chín vừa.

Đa dạng các chức năng 
nấu ăn**
Nướng trực tiếp/Nướng vỉ, 
Nướng nhiệt độ cao/thấp, 
Om, Nấu ở nhiệt độ thấp, 
Nấu chậm, Nướng giòn, Phơi 
khô, Rã đông, ...

*So với HD9860, HD9650.
**Phụ kiện có thể thay đổi tuỳ theo mã sản phẩm khác nhau của từng nước.
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Công nghệ RapidAir Plus 
và đáy nồi hình sao
Sở hữu chuyển động nhiệt 
vượt trội nhờ thiết kế đáy 
nồi hình sao, tạo luồng khí 
nóng xoáy đều, giúp món ăn 
chín đều hai bên ngoài và 
mọng nước bên trong mà 
không cần lật trở.         

Hai ngăn nhiệt độc lập.
Chức năng “sao chép” 
cài đặt & Chức năng tự 
động đồng bộ hoá thời 
gian nấu trong 2 ngăn
Chuẩn bị bữa ăn cân bằng 
2 món cùng lúc.     

Đa dạng các món ăn.
Thiết kế hiện đại & 
tiện lợi
Màn hình cảm ứng với 8 chế 
độ cài đặt sẵn. 
Dễ dàng vệ sinh với máy 
rửa chén.

Lần đầu ra mắt giỏ chiên 
2 ngăn với dung tích 
cỡ đại 9 L
Phù hợp với nhu cầu nấu 2 
nguyên liệu kích cỡ khác 
nhau để có một bữa ăn 
ngon lành nhanh gọn chỉ 
trong 1 lần nấu.

Nồi chiên không dầu hai ngăn
Philips NA352/00

Nấu ngon mê ly 
Cần chi lật trở
Chín đều hoàn hảo
không chỉ một món ăn

3L 6L

Công nghệ

Vệ sinh phụ kiện
bằng máy rửa chénQuick

  clean

Ứng dụng HomeID:
truyền cảm hứng với
hàng trăm công thức
nấu ăn

3L 6L

NA150/00

Dòng hai ngăn

Dung tích
lòng nồi (Lít)

Màn hình kỹ thuật số với 
thực đơn cài đặt sẵn

Công suất

Chế độ điều khiển

NA352/00 NA462/70

GBL: 5,250,000 đ

RapidAir Plus &
Đáy nồi hình sao độc quyền

2750 W

Cảm ứng

8 thực đơn

9L
1 x 3L, 1 x 6L

GBL: 6,890,000 đ

RapidAir Plus &
Đáy nồi hình sao độc quyền

Cảm ứng

2300 W

6 thực đơn

10L
1 x 5L, 1 x 5L

GBL: 4,420,000 đ

RapidAir &
Đáy nồi hình sao độc quyền

2450 W

Cảm ứng

6 thực đơn

7,1 L
1 x 3,55L, 1 x 3,55L

5L

5L

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.



Nồi chiên không dầu Philips
NA342

Trải nghiệm
nấu nướng
chân thật,
đa dạng

Công nghệ RapidAir Plus,
Đáy nồi hình sao
Được cấp bằng sáng chế với 
thiết kế hình ngôi sao độc đáo 
tạo luồng không khí tuần 
hoàn xoay đều, cho món ăn 
chín ngoài mềm trong,
không cần lật trở.

Giỏ chiên tháo rời
Tối ưu tuần hoàn nhiệt, chín 
đều không lật trở.

Cửa sổ quan sát trong 
suốt
Giúp việc nấu nướng đa 
dạng và chân thật bằng 
cách điều chỉnh thời gian & 
nhiệt độ nấu để món ăn 
chín hoàn hảo đúng ý. 

Chức năng sấy trái cây 
khô
Chức năng đặc biệt được bổ 
sung cài đặt nhiệt độ tối đa 
80ºC và thời gian tối đa 24 
tiếng và có thể sử dụng để 
lên men khi làm bánh. 
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Ứng dụng HomeID: truyền cảm hứng
với hàng trăm công thức nấu ăn

NA120/00 NA130/00 NA332/00 NA342/00

Dòng cơ

Dung tích lòng nồi (Lít)

Mặt kính trong suốt

Vệ sinh phụ kiện bằngmáy rửa chén

Màn hình kỹ thuật số với 
thực đơn cài đặt sẵn

Công nghệ

Công suất

Chế độ điều khiển

12 13

Quick
  clean

NA322/00

Dòng cảm ứng

GBL: 1,860,000 đ

RapidAir &
Đáy nồi hình sao độc quyền

1500 W

Nút xoay cơ

4,2 L

GBL: 2,360,000 đ

RapidAir &
Đáy nồi hình sao độc quyền

1500 W

Cảm ứng

9 thực đơn

4,2 L

GBL: 2,060,000 đ

RapidAir &
Đáy nồi hình sao độc quyền

1700 W

Nút xoay cơ

6,2 L

GBL: 2,940,000 đ

RapidAir &
Đáy nồi hình sao độc quyền

1700 W

Cảm ứng

9 thực đơn

6,2 L

GBL: 2,940,000 đ

RapidAir &
Đáy nồi hình sao độc quyền

1700 W

Cảm ứng

9 thực đơn

6,2 L

GBL: 3,930,000 đ

RapidAir Plus &
Đáy nồi hình sao độc quyền

1700 W

Cảm ứng

12 thực đơn

6,2 L
(Giỏ chiên tháo rời)

GBL: 4,520,000 đ

RapidAir Plus &
Đáy nồi hình sao độc quyền

2000 W

Cảm ứng

12 thực đơn

7,2 L
(Giỏ chiên tháo rời)

GBL: 3,040,000 đ

RapidAir Plus
Đáy nồi hình sao độc quyền

1400 W

Cảm ứng

12 thực đơn

4,2 L
(Giỏ chiên tháo rời)

NA220/00 NA230/00 NA231/00

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.



Ứng dụng HomeID: truyền cảm hứng
với hàng trăm công thức nấu ăn

Dung tích lòng nồi (Lít)

Mặt kính trong suốt

Vệ sinh phụ kiện bằng máy rửa chén

Màn hình kỹ thuật số với 
thực đơn cài đặt sẵn

Công nghệ

Công suất

Chế độ điều khiển

Quick
  clean

HD9200/90 HD9257/80 HD9880/90HD9285/90HD9280/90

14 15

Dòng cơ Dòng cảm ứng Dòng kết nối Wi�

GBL: 2,850,000 đ

RapidAir Plus &
Đáy nồi hình sao độc quyền

1700 W

7 thực đơn & giữ ấm

Cảm ứng

5,6 L
(Giỏ chiên tháo rời)

GBL: 3,560,000 đ

RapidAir Plus &
Đáy nồi hình sao độc quyền

1400 W

Cảm ứng

4,1 L
(Giỏ chiên tháo rời)

7 thực đơn & giữ ấm

GBL: 2,800,000 đ

RapidAir Plus &
Đáy nồi hình sao độc quyền

1400 W

Nút xoay cơ

4,1 L
(Giỏ chiên tháo rời)

GBL: 4,910,000 đ

RapidAir Plus &
Đáy nồi hình sao độc quyền

2000 W

Cảm ứng

7 thực đơn & giữ ấm

6,2 L
(Giỏ chiên tháo rời)

(Kết nối wi� & điều khiển từ xa)

GBL: 6,860,000 đ

RapidAir Plus &
Đáy nồi hình sao độc quyền

2000 W

Cảm ứng

7,2 L
(Giỏ chiên tháo rời)

7 thực đơn & giữ ấm

(Kết nối wi� & điều khiển từ xa)

GBL: 10,790,000 đ

RapidAir Combi (Ultra) &
Đáy nồi hình sao độc quyền

2200 W

Phím nhấn & Nút xoay

8,3 L
(Thanh trượt giữ giỏ chiên tháo rời)

21 thực đơn & giữ ấm

(Kết nối wi� & điều khiển từ xa)

HD9252/90

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.
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Nồi áp suất đa năng HD2151

Loại bỏ mọi phiền phức khi nấu nướng tại nhà với nồi áp suất 
đa năng của Philips. 

Công nghệ xả áp nhanh: Xả áp suất tự động, nhanh chóng 
chỉ trong 7 phút.
Hệ thống kiểm soát hương vị: Thịt chín mềm với hương vị 
thơm ngon nhất.
35 chương trình nấu: đa dạng từ nấu áp suất đến 
nấu chậm, áp chảo đến hấp, xào và làm bánh,… dễ dàng 
chỉ bằng cách nhấn nút.
Tiện lợi với tính năng thêm nguyên liệu và làm đặc nước sốt.
Truyền cảm hứng với hàng trăm công thức món ngon từ 
ứng dụng HomeID.

•

•

•

•
•

Đa dạng món ngon chỉ trong 30 phút*

*Thịt bò được nấu chín trong 30 phút từ khi làm nóng đến khi xả hết áp suất, so với 60 phút trong nồi nấu trên bếp.
**Kiểm tra với WBSF và mất độ ẩm trong thịt lợn và thịt gà, so với Nồi áp suất đa dụng 3000 của Philips và chế độ nấu trên bếp.

Công nghệ xả áp nhanh
Cấu trúc giảm áp đa rãnh kép giúp đẩy 
nhanh quá trình thoát hơi nước chỉ trong 
7 phút, hơi nước sẽ được lọc và thoát ra 
ngoài một cách an toàn, êm ái và nhẹ nhàng.

Hệ thống kiểm soát hương vị
Chương trình nấu cài đặt sẵn, kiểm soát 
áp suất và nhiệt độ tối ưu giúp thịt mềm hơn 
22% và ẩm hơn 42%**.

Thiết kế hiện đại & dễ thao tác
với hơn 35 chương trình nấu
Màn hình cảm ứng. Hướng dẫn từng bước, 
tương tác dễ dàng.

NỒI ÁP SUẤT ĐA NĂNG PHILIPS
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Nấu đa dạng với 16 
chương trình
Nấu chậm, nấu áp suất hoặc 
nấu đa năng một cách dễ 
dàng. Các chương trình nấu 
bổ sung (hấp, nướng, sữa 
chua) tạo ra nhiều món ăn 
và tráng miệng hấp dẫn.

9 cấp độ bảo vệ an toàn
Nếu xảy ra áp suất cao 
bất thường bên trong nồi, 
van điều chỉnh áp suất sẽ tự 
động xả hơi nước để đảm 
bảo an toàn.

Nồi áp suất Philips HD2237/66

Đa dạng 
món ngon 
trong tích tắc!



HD2103/66 HD2136/66

5 L
980 W

12 giờ

14 thực đơn
Phím nhấn với màn hình 

kỹ thuật số

5 L
900 W

6 giờ

14 thực đơn
Núm xoay

GBL: 2,170,000 đ GBL: 2,680,000 đ

16 thực đơn
Phím nhấn với màn hình

kỹ thuật số

6 L
1300 W

12 giờ

GBL: 3,250,000 đ

35 thực đơn
Màn hình cảm ứng

5 L
1090 W

12 giờ

khóa trẻ em

5 lớp chống dính5 lớp chống dính Lòng nồi ProCeramic+ 
chống xước

Lòng nồi hợp kim với lớp
phủ Whitford chống xước

Tự động xả áp suất 
nhanh 7 phút

GBL: 4,910,000 đ

HD2237/66 HD2151/66

Thực đơn nấu

Dung tích - Công suất

Thời gian giữ ấm

Dòng cơ Dòng đa năngDòng điện tử

Nấu áp suất với các
lựa chọn nấu khác nhau

Cài đặt hẹn giờ lên đến 24 tiếng

Lòng nồi

Chức năng nấu chậm

Van xả an toàn, có thể tháo rời

Ứng dụng HomeID: truyền cảm hứng
với hàng trăm công thức nấu ăn

20
Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.
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Nồi cơm điện cao tần (IH)
Philips HD4539/62

Cơm dẻo thơm,
đúng ý cho mọi nhà
Lòng nồi phủ đá khoáng
Maifanshi (Bakuhanseki)
An toàn & chống trầy xước vượt trội!

1,5mm
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Nồi cơm điện tử Philips 
HD4814/31

Cơm dẻo mịn thơm suốt 48 giờ

Đa dạng chức năng
Nấu gọn mà ngon.

1,8L

Đa dạng 18 menu
Màn hình cảm ứng với 
giao diện tiếng việt
Dễ dàng tùy chọn các cách 
nấu. Với 18 chế độ cài sẵn, 
phù hợp với nhiều loại gạo 
khác nhau đến những món 
ăn phong phú đặc trưng.

Công nghệ FreshDefense
Cải tiến đảm bảo nhiệt độ ổn 
định với van thoát hơi công 
nghê lưu kép, giữ lại độ ẩm ở 
mức lý tưởng và tối ưu hóa khả 
năng giữ nhiệt, hạn chế sự phát 
triển của vi khuẩn trong tối đa 
48 giờ , để cơm mịn tơi xốp suốt 
cả ngày. 

Công nghệ nhiệt 3D 
thông minh
Lòng nồi được nóng 3 chiều 
đảm bảo nhiệt lượng đa 
chiều, kết hợp với chip nấu 
ăn thông minh kiểm soát 
chính xác hơi nóng và nhiệt 
độ để nấu hiệu quả. 

Lòng nồi niêu 60 độ
Dày và phủ chống dính cao 
cấp, 6 lớp dày 2,5mm và phủ 
Bichotan. Đáy nồi bo tròn 
giúp tăng diện tích tiếp xúc 
nhiệt, nâng cao hiệu quả 
làm nóng đa chiều lên đến 
50%. 



HD3008/30, HD3008/32 HD3213/31
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HD3212/32

27

HD4719/32 HD4717/30 HD4814/31

Dòng cơ Dòng điện tử

3D

Tay cầm lòng nồi cách nhiệt, nắp trong
tháo rời & chuông báo nấu xong

Cài đặt hẹn giờ

Công nghệ nhiệt

Lòng nồi

Công nghệ FreshDefense, ngăn chặn
vi khuẩn xâm nhập lên đến 48 giờ

Thời gian giữ ấm

Dung tích - Công suất

Màn hình kỹ thuật số
với thực đơn cài đặt sẵn

Ứng dụng HomeID: truyền cảm hứng
với hàng trăm công thức nấu ăn

GBL: 1,860,000 đ

1,8 L
787 - 936 W

12 thực đơn
(cảm ứng)

48 giờ

& van hơi tác động kép

Lòng nồi niêu 60⁰ 5 lớp 2mm,
phủ chống dính kim cương

24 giờ

3D

Lòng nồi niêu 60⁰ 5 lớp 2,5mm,
phủ chống dính đá khoáng

Maifanshi

GBL: 2,060,000 đ

1,8 L
787 - 936 W

16 thực đơn
(cảm ứng)

48 giờ

& van hơi tác động kép

24 giờ

3D

Lòng nồi niêu 60⁰ 5 lớp 2,5mm,
phủ than trắng Binchotan

kháng khuẩn

GBL: 2,360,000 đ

1,8 L
787 - 936 W

18 thực đơn
(cảm ứng)

48 giờ

& van hơi tác động kép

24 giờ

3D

GBL: 980,000 đ 

1,8 L
650 - 780 W

48 giờ

Lòng nồi 4 lớp 1mm 
phủ chống dính

3D

GBL: 1,280,000 đ

1,8 L
600 W

48 giờ

Lòng nồi niêu 60⁰ 5 lớp 2mm,
phủ chống dính kim cương

& van hơi tác động kép

3D

Lòng nồi niêu 60⁰ 5 lớp 2,5mm,
phủ chống dính Maifanshi

& van hơi tác động kép

GBL: 1,570,000 đ

1,8 L
600 W

48 giờ

3D

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.



HD3170/66 HD4515/69 HD4515/55 HD4518/62 HD4539/62

GBL: 1,960,000 đ

1,8 L
790 – 940 W

10 thực đơn

24 giờ

Lòng nồi 6 lớp 
phủ đá khoáng 

Maifanshi

24 giờ

3D

GBL: 1,560,000 đ

1,8 L
790 - 940 W

5 thực đơn

24 giờ

Lòng nồi 6 lớp 
phủ đá khoáng 

Maifanshi

24 giờ

3D

GBL: 1,270,000 đ 

0,85 L
600 W

8 thực đơn

12 giờ

Lòng nồi 4 lớp 
phủ chống dính

24 giờ

1D

Lòng nồi 6 lớp 
phủ đá khoáng 

Maifanshi

GBL: 2,260,000 đ

1,8 L
790 - 940 W

18 thực đơn

24 giờ

24 giờ

3D

Lòng nồi 8 lớp 
phủ đá khoáng 

Maifanshi

GBL: 3,240,000 đ

1,5 L
1250 W

18 thực đơn
(cảm ứng)

12 giờ

Cao tần (IH) 3D

24 giờ

Ứng dụng HomeID: truyền cảm hứng
với hàng trăm công thức nấu ăn

Dòng cao tần
(IH)Dòng điện tử
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3D

Nắp trong tháo rời

Cài đặt hẹn giờ

Lòng nồi

Công nghệ nhiệt

Thời gian giữ ấm

Dung tích - Công suất

Màn hình kỹ thuật số
với thực đơn cài đặt sẵn

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.
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Cảm hứng 
                bất tận
Nhuyễn mịn 
                cực chất

Công nghệ

Chức năng QuickClean
(Làm sạch nhanh)

Khóa an toàn: máy chỉ hoạt động
khi lắp cối vào đúng khớp

Dung tích - Công suất

Điều khiển

Chất liệu cối xay

HR3770/00

Tốc độ xay - Số nhồi

Dòng đa năng (Xay, lật & ép)

1 - 5

Ứng dụng HomeID: truyền cảm hứng 
với hàng trăm công thức nấu ăn

Quick
  clean

Lật & Ép
ProBlend Ultra

(4 cánh)

Cảm ứng & Núm xoay

2 L
1500 W

Nhựa Tritan

12 tốc độ
8 chế độ cài đặt sẵn

GBL: 5,100,000 đ

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.



Máy xay sinh tố Philips HR3041/00

Cảm hứng 
                bất tận
Nhuyễn mịn 
                cực chất

ProBlend
Plus

33

Công nghệ ProBlend Plus
Kết hợp 3 đặc trưng độc đáo 
(động cơ mạnh mẽ, lưỡi dao 
sắc bén, cối thuỷ tinh 2L với 
đường gân đặc biệt) giúp trộn 
đều, nhuyễn mịn các thành 
phần cứng nhất*, cho kết quả 
hoàn hảo.

Điều khiển đa tốc độ và 
chế độ nhồi
Xoay nút vặn điều chỉnh các 
mức độ xay theo mong muốn 
hoặc sử dụng chế độ nhồi để 
tăng thêm công suất xay 
khi cần.

Bình xay cầm tay nhỏ 
gọn, tiện lợi để mang đi 
bất cứ đâu.
Trộn trực tiếp vào bình xay, 
sau đó đậy nắp để có ngay 
sinh tố mát lạnh ngay cả khi 
di chuyển. 

Chế độ tự làm sạch
Vệ sinh dễ dàng chỉ bằng một 
nút bấm. 
Lưỡi dao có thể tháo rời
Dễ dàng vệ sinh.

* Trái cây đông lạnh, đá và các loại hạt.

HR3760/01

Công nghệ

Chức năng QuickClean
(Làm sạch nhanh)

Khóa an toàn: máy chỉ
hoạt động khi lắp cối
vào đúng khớp

Dung tích - Công suất

Điều khiển

Chất liệu cối xay

HR3020/20 HR3030/00

Tốc độ xay - Số nhồi
1 - 5

Ứng dụng HomeID:
truyền cảm hứng với
hàng trăm công thức nấu ăn

Quick
  clean

Dòng cao cấp

HR3041/00

ProBlend Plus
(4 cánh)

Núm xoay

2 L
1200 W

Đa tốc độ
1 số nhồi

Cối thuỷ tinh
Bình nhựa xay

& cầm tay

GBL: 2,800,000 đ

ProBlend Plus
(4 cánh)

Núm xoay

2 L
1200 W

3 tốc độ
1 số nhồi

Cối thuỷ tinh

GBL: 2,160,000 đ

ProBlend Plus
(4 cánh)

Núm xoay

2 L
1000 W

3 tốc độ
1 số nhồi

Cối Nhựa AS

GBL: 1,760,000 đ

ProBlend Ultra
(4 cánh)

Cảm ứng &
Núm xoay

2 L
1500 W

12 tốc độ
6 chế độ cài đặt sẵn

Thủy tinh

GBL: 4,120,000 đ

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.
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Công nghệ

Chức năng QuickClean
(Làm sạch nhanh)

Khóa an toàn: máy chỉ hoạt động
khi lắp cối vào đúng khớp

Dung tích - Công suất

Điều khiển

Chất liệu cối xay

HR2041/00 HR2041/10 HR2041/30 HR2041/50 HR2221/00 HR2222/00 HR2228/90HR2223/00

Tốc độ xay - Số nhồi

Dòng phổ thông Dòng trung cấp

1 - 5

Ứng dụng HomeID: truyền cảm hứng 
với hàng trăm công thức nấu ăn

Quick
  clean

ProBlend
(4 cánh)

Núm xoay

1,9 L
450 W

Nhựa

1 tốc độ
1 số nhồi

GBL: 1,080,000 đ

ProBlend Crush
(4 cánh)

Phím nhấn

2 L
700 W

5 tốc độ
1 số nhồi

Nhựa

GBL: 1,445,000 đ

ProBlend Crush
(4 cánh)

Phím nhấn

2 L
700 W

Thủy tinh

5 tốc độ
1 số nhồi

GBL: 1,570,000 đ

ProBlend Crush
(4 cánh)

Phím nhấn

2 L
700 W

5 tốc độ
1 số nhồi

Nhựa

GBL: 1,910,000 đ

ProBlend Crush
(6 cánh)

Phím xoay

2 L
800 W

3 tốc độ
1 số nhồi

Thuỷ tinh

GBL: 1,910,000 đ

ProBlend
(4 cánh)

1 tốc độ
1 số nhồi

Núm xoay

1,9 L
450 W

Nhựa

GBL: 770,000 đ

ProBlend
(4 cánh)

Núm xoay

1,9 L
450 W

Nhựa

1 tốc độ
1 số nhồi

GBL: 840,000 đ

ProBlend
(4 cánh)

Núm xoay

1,9 L
450 W

Nhựa

1 tốc độ
1 số nhồi

GBL: 980,000 đ

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý. Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.
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Công suất cao 1200W
Công nghệ Promix
Động cơ mạnh nhất với lưỡi 
dao sắc bén và bộ phận 
chống rung/ văng nước để  
tối ưu dòng xoáy trộn. Xay 
nhuyễn mịn, không bắn 
tung toé và vệ sinh dễ dàng.

Công nghệ SpeedTouch
Bắt đầu chậm để tránh văng 
tung tóe, sau đó nhấn mạnh 
dần để tăng tốc độ và lực 
xoay trộn.

Chuẩn bị đa dạng thức 
uống/ món ngon với 
phụ kiện sơ chế 
thực phẩm
Dung tích 1,7L để cắt, băm 
nhỏ, xay nguyên liệu nói 
chung và xay hạt cho cả 
gia đình.

Tháo lắp 1 chạm
Dễ dàng thay đổi các phụ 
kiện khi sử dụng.
Giao diện đèn LED chỉ 
tốc độ
Điều khiển chính xác.

Máy xay cầm tay Philips HR2685/00

Cảm hứng 
                bất tận
Nhuyễn mịn 
                cực chất
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HR2531/00 HR2534/00 HR2537/00 HR2685/00

650 W

1 tốc độ

Nhựa

GBL: 780,000 đ

650 W

1 tốc độ

Kim loại

GBL: 980,000 đ

650 W

1 tốc độ

Kim loại

GBL: 1,665,000 đ

Dòng phổ thông Dòng đa năng
(kèm sơ chế thực phẩm)

NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

MÁY XAY CẦM TAY

Công suất

Công nghệ ProMix chống văng

Tốc độ xay

Hệ thống tháo một nút

Lưỡi dao bằng thép không rỉ

Cối xay bằng nhựa kháng vỡ

Thân máy xay

Phụ kiện sơ chế thực phẩm đa năng

Công nghệ SpeedTouch &  chỉ báo đèn LED

1 - 5

ProMix

1200 W

3 tốc độ

Kim loại

GBL: 2,750,000 đ

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.



41

NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

MÁY XAY THỊT

L

HR1393/00 HR1501/00 HR1502/00 HR1503/00

0,7 L

1

Nhựa

Nhựa

450 W

2 cánh

GBL: 790,000 đ

Dòng cối nhựa Dòng cối thủy tinh

Công suất

Tốc độ xay

Dung tích

Chất liệu thân máy

Lưỡi dao bằng thép
không rỉ

Chất liệu cối

1 L

2

Nhựa

Nhựa

450 W

4 cánh

GBL: 790,000 đ

2 L

2

Nhựa

Nhựa

500 W

4 cánh

GBL: 990,000 đ

2 L

2

Thủy tinh

Kim loại

500 W

4 cánh

GBL: 1,280,000 đ

Máy xay thịt Philips đa năng

Gấp đôi
       lưỡi dao
Nhuyễn mịn hơn

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.
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HR1811/71 HR2738/00

0,5 L
300 W

S

2 tốc độ

GBL: 1,420,000 đ

HR1863/20

2 L
800 W

XL - 75 mm

1 tốc độ

GBL: 3,690,000 đ

0,5 L
25 W

1 tốc độ
xoay 2 chiều

GBL: 850,000 đ

HR1832/00

1,5 L
500 W

L - 55 mm

1 tốc độ

GBL: 2,350,000 đ

Dòng phổ thông Dòng trung cấp Dòng cao cấp Máy vắt cam

NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

MÁY ÉP TRÁI CÂY & MÁY VẮT CAM

Ứng dụng HomeID: truyền cảm hứng 
với hàng trăm công thức nấu ăn

Quick
  clean

XL

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.



MÁY ĐÁNH TRỨNG PHILIPS
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HR3705/20 HR3745/00

300 W

5 tốc độ
+ tăng cường

GBL: 815,000 đ

450 W

5 tốc độ
+ tăng cường

GBL: 1,475,000 đ

Dòng đa năngDòng phổ thông

NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

MÁY ĐÁNH TRỨNG

Auto 3600

Tô trộn 3L truyền lực tự động.
Có thể chuyển chế độ cầm tay

Chân đế hút chống trượt

Tốc độ

Công suất

Tay cầm chống trượt,
dễ cầm nắm

Nút bấm để tháo
que trộn nhanh chóng

Dễ dàng vệ sinh

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.



BÌNH ĐUN PHILIPS
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T E C H N O L O G Y

GBL: 625,000 đ

1,2 L 
1800 W

GBL: 740,000 đ

1,5 L
1800 W

GBL: 930,000 đ

1,7 L
2200W

GBL: 1,230,000 đ

1,7 L
1800 W

GBL: 1,280,000 đ

1,7 L
1850 - 2200 W

Nắp tháo rời

(Trong suốt)

(Đèn LED hiện đại)

Hệ thống điều khiển Strix 
tiêu chuẩn Châu Âu

Chỉ báo mực nước

Mở nắp dễ dàng với 
1 nút nhấn

Đế xoay 360º thuận tiện 
đặt và nhấc ấm

Đèn báo hoạt động

Lưới lọc tháo rời, 
dễ dàng vệ sinh

Chức năng giữ ấm

Dung tích - Công suất

Chế độ an toàn, tự động 
ngắt điện khi nước sôi

T E C H N O L O G Y

HD9350/90

Thân kim loại không gỉ Thân
cách nhiệt

Thân
thuỷ tinh

Auto
off

MAX

Thép 
không gỉ

304
Thép 

không gỉ

304
Thép 

không gỉ

304
Thép 

không gỉ

304

GBL: 1,370,000 đ

1,7 L
2200W

(Hai lớp
cách nhiệt)

HD9395/90
Thép 

không gỉ

304

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.



Bàn ủi hơi nước đứng
Bàn ủi hơi nước cầm tay
Bàn ủi khô
Bàn ủi hơi nước
Bàn ủi hơi nước hệ thống

Bàn ủi bán chạy
số 1 thế giới** Theo Euromonitor, số lượng bán lẻ

 2023
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Thiết kế linh hoạt và 
tiện lợi
Thuận tiện linh hoạt với ván 
ủi đa góc; ngăn chứa nước 
và chân đế có thể tháo rời; 
hệ thống tẩy cặn.

Công nghệ OptimalTEMP
An toàn, không cháy trên 
mọi loại vải có thể ủi được
Tiêu diệt 99,9% vi 
khuẩn giúp quần áo 
luôn mới và loại bỏ 
mùi hôi***

*So với bàn ủi hơi nước, theo người tiêu dùng, kiểm định sản phẩm tháng 10/2022.
**So với bàn ủi hơi nước Philips của chúng tôi.
***Được thử nghiệm bởi bên thứ ba về E. coli, S. Aureus, C. Albicans và ve trên vải cotton với thời gian ủi 10 giây.

Công nghệ nhiệt kép 
Dual Heating với hiệu 
suất tốt hơn*
Cho phép hơi nước xâm nhập 
mạnh mẽ giúp ủi phẳng các 
nếp nhăn quần áo với hiệu 
suất tốt hơn, đảm bảo quần 
áo của bạn luôn như mới.

Bàn ủi hơi nước đứng Philips 
All-in-One

Ủi linh hoạt, 
tiện lợi, 
không cháy

Đầu ủi công thái học 
tiện dụng, nhẹ gấp đôi 
bàn ủi thông thường**
Đảm bảo ủi quần áo một cách 
thoải mái và nhanh chóng.

GBL: 9,230,000 đ

5 chế độ + Eco
35 g/phút - hơi tăng cường: 90 g

Kim loại phủ gốm

Cầu ủi linh hoạt theo góc
bất kỳ, găng tay, bánh xe

Tự xử lý cặn*

2200 W
2 L

Công nghệ OptimalTEMP
100% không cháy

Đầu ủi nhẹ công thái học
Chất liệu mặt đế bàn ủi

Thiết kế tinh tế, tiện lợi,
phụ kiện đa dạng 

Tự ngắt điện khi
không sử dụng

Chế độ hơi phun
Hơi phun liên tục

Công nghệ Dual Heating
làm nóng kép

Dòng cao cấp

Công suất
Dung tích ngăn chứa nước 

Chức năng xả cặn

GC628/80

GBL: 5,890,000 đ

1 chế độ
45 g/phút - hơi tăng cường: 90 g

Cầu ủi linh hoạt
theo góc bất kỳ, bánh xe

& Công nghệ Pro-Velocity

Kim loại phủ gốm

Smart Calc Clean
(Có khay đi kèm)

1800 W
1,1 L

AIS8540/80

GBL: 9,810,000 đ

3 chế độ
90 g/phút - hơi tăng cường: 300 g

Cầu ủi linh hoạt
theo góc bất kỳ, bánh xe

Tự xử lý cặn*

Kim loại phủ gốm

2200 W
1,2 L

AIS6020/70

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý. Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.



Ngăn chứa tinh dầu MyEssence

Thiết kế góc nhọn hiện đại

Chất liệu mặt đế bàn ủi

Thiết kế tinh tế, tiện lợi, phụ kiện đa dạng 

Tự ngắt điện khi không sử dụng

Dòng phổ thông Dòng trung cấp

Chức năng xả cặn

STE3170/80STE3160/30STE1010/70 STE1011/70 STE1020/40 STE1030/20 STE1040/20

5352

Chế độ hơi phun
Hơi phun liên tục

Công suất
Dung tích ngăn chứa nước 

Găng tay

Nhựa

GBL: 1,490,000 đ

2 chế độ
32 g/phút

1600 W
1,8 L

Găng tay, móc treo,
bàn chải

Nhựa

GBL: 1,990,000 đ

3 chế độ
36 g/phút

1800 W
1,8 L

Găng tay, móc treo

Nhựa

GBL: 1,590,000 đ

2 chế độ
32 g/phút

1600 W
1,8 L

Tấm ủi StyleMat, găng tay,
móc treo, bàn chải

Nhựa

GBL: 2,390,000 đ

3 chế độ
36 g/phút

1800 W
1,8 L

Cầu ủi StyleBoard, găng tay,
móc treo, bàn chải

Nhựa

GBL: 2,790,000 đ

3 chế độ
36 g/phút

1800 W
1,8 L

Cầu ủi nghiêng 300,
găng tay, bàn chải

GBL: 3,490,000 đ

2000 W
2 L

Nhựa

3 chế độ
40 g/phút

Cầu ủi nghiêng 300,
găng tay, bàn chải

GBL: 3,890,000 đ

3 chế độ
40 g/phút

2000 W
2 L

Kim loại

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.
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SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN ỦI HƠI NƯỚC CẦM TAY

BÀN ỦI HƠI NƯỚC CẦM TAY PHILIPS
Bàn ủi bán chạy
số 1 thế giới** Theo Euromonitor, số lượng bán lẻ

 2023

* Được tổ chức bên ngoài kiểm nghiệm trên các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 trong thời gian ủi hơi nước 1 phút.

Dòng cao cấp

Công suất

Ngăn chứa nước
có thể tháo rời

Thời gian làm nóng

Cài đặt hơi phun
Hơi phun liên tục 

Đầu ủi thẳng
hoặc gập nghiêng

Phụ kiện

An toàn trên mọi loại vải 
có thể ủi được

Khử mùi & diệt khuẩn 99,9%*

STH5010/70 STH5020/20 STH5020/40 STH5030/80STH5030/20

GBL: 1,490,000 đ

Túi vải

35 giây

2 (Eco và Max)
24 g/phút

1400 W

120 ml

GBL: 1,590,000 đ

35 giây

2 (Eco và Max)
24 g/phút

Túi vải
kiêm bao tay

1400 W

120 ml

GBL: 1,890,000 đ

35 giây

2 (Eco và Max)
24 g/phút

Túi vải kiêm bao tay;
tấm ủi; ngăn chứa

nước 200ml

1400 W

120 ml (+200 ml)

GBL: 1,590,000 đ

35 giây

2 (Eco và Max)
24 g/phút

Túi vải
kiêm bao tay

1400 W

120 ml

GBL: 1,890,000 đ

35 giây

2 (Eco và Max)
24 g/phút

Túi vải kiêm bao tay;
tấm ủi; ngăn chứa

nước 200ml

1400 W

120 ml (+200 ml) 

Chất liệu mặt đế bàn ủi Nhựa Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý. Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.



SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN ỦI HƠI NƯỚC CẦM TAY
SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN ỦI HƠI NƯỚC HỆ THỐNG

w Công suất
Áp suất bơm

GBL : 3,140,000 đ

GC7933/30PSG3000/20

Dung tích ngăn chứa nước

Hơi phun liên tục
Hơi phun tăng cường

Nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP, 
100% không cháy

Mặt đế bàn ủi

Hệ thống tẩy cặn Smart Calc Clean

Tự động ngắt điện khi không sử dụng

GBL: 5,090,000 đ

Có khay đi kèm

SteamGlide Plus 
Lướt êm & bền vượt trội

120 g/phút
450 g

1,5 L 
Có thể tháo rời

2400 W
6,5 ba-rơ

2400 W
6 ba-rơ

1,4 L 
Có thể tháo rời

120 g/phút
350 g

Ceramic
Chống dính

Có khay đi kèm

Dòng trung cấp Dòng OptimalTEMP (không cháy)
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Dòng
phổ thông Dòng trung cấp

Công suất

Dung tích ngăn chứa nước 

Thời gian làm nóng

Hơi phun liên tục 

Tay cầm gấp gọn,
túi vải đi kèm

Chất liệu mặt đế ủi     

An toàn trên mọi loại vải 
có thể ủi được

Khử mùi & diệt khuẩn 99,9%*

* Được tổ chức bên ngoài kiểm nghiệm trên các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538,  Canidia albicans ATCC 10231 trong thời gian ủi hơi nước 1 phút.

STH1000/10 STH3000/20 STH3010/70 STH3020/10STH3010/30

GBL: 990,000 đ

Nhựa

35 giây

18 g/phút

820 - 980 W

85 ml
(có thể tháo rời) 

GBL: 1,290,000 đ

30 giây

20 g/phút

Nhựa

1000 W

100 ml
(có thể tháo rời) 

GBL: 1,290,000 đ

30 giây

20 g/phút

Nhựa

1000 W

100 ml
(có thể tháo rời) 

GBL: 1,220,000 đ

30 giây

20 g/phút

Nhựa

1000 W

100 ml
(có thể tháo rời) 

(không kèm túi vải)

GBL: 1,590,000 đ

30 giây

20 g/phút

Kim loại

1000 W

120 ml
(có thể tháo rời) 
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Dòng bàn ủi Philips OptimalTEMP thông minh giúp bạn ủi 
mọi nếp nhăn trên tất cả chất liệu vải có thể ủi được 
một cách nhanh chóng mà không lo cháy.

Ủi không cháy

Công nghệ DynamiQ
Cảm biến hơi phun tự động

Vị trí cảm biến nằm ở tay cầm để cảm nhận 
chính xác tất cả chuyển động của bàn ủi.
Hơi nước sẽ tự động bắt đầu khi di chuyển 
bàn ủi và ngưng lại khi dừng.

Công nghệ OptimalTEMP
Tối ưu hoá nhiệt độ, 100% không cháy

Công nghệ này là sự kết hợp hoàn hảo giữa 
động cơ hơi nước mạnh mẽ và bộ xử lý điều 
khiển thông minh. Đây là nhiệt độ an toàn 
cho tất cả các loại vải có thể ủi được, kể cả vải 
voan và lụa

Xả vôi hoá nhanh cho hiệu suất
hoạt động dài lâu
Xả vôi hoá nhanh giúp duy trì hiệu suất cao 
nhất bằng cách loại bỏ canxi tích tụ hoặc 
cặn vôi.Bàn ủi bán chạy

số 1 thế giới** Theo Euromonitor, số lượng bán lẻ
 2023
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DST2010/20 DST2020/80DST1040/30

2000 W

250 ml

Non-stick
chống dính

25 g/phút - 100 g

GBL: 780,000 đ

2000 W

250 ml

Ceramic
chống dính

25 g/phút - 110 g

GBL: 950,000 đ

Công suất

Mặt đế

Hơi phun liên tục - tăng cường

Chức năng xả cặn

Hệ thống ngăn rỉ giọt

Tự động ngắt điện khi không sử dụng

Dung tích ngăn chứa nước

Dòng phổ thông

2000 W

250 ml

Non-stick
chống dính

20 g/phút - 90g

GBL: 730,000 đ
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DST2030/90

2600 W

300 ml

Ceramic
chống dính

40 g/phút - 200 g

GBL: 1,670,000 đ

2400 W

300 ml

Ceramic
chống dính

40 g/phút - 180 g

GBL: 1,290,000 đ

2000 W

250 ml

Ceramic
chống dính

25 g/phút - 130 g

GBL: 1,090,000 đ

DST3040/70

Dòng trung cấp

DST3030/70

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.

DST2020/90

2000 W

250 ml

Ceramic
chống dính

25 g/phút - 110 g

GBL: 950,000 đ
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DST5040/80 DST6120/20

GBL: 4,690,000 đ

3000 W

350 ml

80 g/ phút - 260 g

Xả vôi hóa nhanh
trong 15 giây

SteamGlide Elite
chống dính, thép không
gỉ, chống trầy xước tối đa

GBL: 2,650,000 đ

2500 W

300 ml

45 g/ phút - 180 g

Đèn báo

SteamGlide Plus 
lướt êm & bền vượt trội

GBL: 3,090,000 đ

2600 W

300 ml

45 g/ phút - 190 g

Đèn báo

SteamGlide Plus 
lướt êm & bền vượt trội

GC3920/20

Công nghệ OptimalTEMP
100% không cháy

Dung tích ngăn chứa nước

Công suất

Mặt đế

Chức năng xả cặn

Hệ thống ngăn rỉ giọt

Cảm biến hơi phun tự động
DynamiQ và 4 chế độ hơi phun

Hơi phun liên tục - tăng cường

Tự động ngắt điện
khi không sử dụng

Dòng OptimalTEMP (không cháy)Dòng cao cấp

DST7510/80

GBL: 3,590,000 đ

3200 W

300 ml

55 g/phút – 260 g

Xả vôi hoá nhanh
trong 15 giây

SteamGlide Elite
lướt êm vượt trội và

chống trầy xước tối đa

GBL: 2,350,000 đ

2600 W

320 ml

45 g/ phút - 200 g

SteamGlide Plus
Lướt êm & bền vượt trội

DST8041/80
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SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN ỦI KHÔ

Công suất

Mặt đế

Đèn báo sẵn sàng

Đầu bàn ủi nhọn, dễ dàng đi vào rãnh 
cúc áo, cầu vai

Điều khiển nhiệt độ dễ dàng

Dây quấn gọn

Bàn ủi khô

GBL: 439,000 đ

DST0520/20

GBL: 295,000 đ

1200 W

Mặt đế Non-stick 
chống dính lướt êm

1000 W

Mặt đế Aluminium 
chống trầy xước

HD1172/01

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.



Máy hút bụi không dây

Máy hút bụi có hộc chứa

Robot hút bụi

Máy lọc không khí

Máy lọc không khí

Robot hút bụi
Máy quạt đứng

Máy quạt đứng



ROBOT HÚT VÀ LAU PHILIPS XU6500/82    

Điều khiển qua ứng dụng
HomeRun Robot

2023
Hút và lau trong một lần 
di chuyển
Công suất hút 2700 Pa mạnh mẽ 
hút sạch bụi ở phía trước.
Bông lau đĩa đôi xoay siêu tốc 
120 vòng/phút lau sạch mọi 
vết bẩn ở phía sau.

Công nghệ tự giặt giẻ 
Aqua-Wash
Robot tự động về trạm để 
sạc pin, giặt và sấy khô mỗi 
khi bông lau bẩn với 5 bước:

Bước 1

Làm ướt bông lau khi
quay trở lại trạm sạc

Bước 3

Chà liên tục loại bỏ
mọi vết bẩn

Bước 2

Chà sâu bằng 
tốc độ cao

Bước 4

Vắt nước bẩn

Bước 5

Sấy khô bằng
quạt quay 3700
vòng/phút

Điều hướng laser LDS
Định vị chính xác và lập bản đồ 
bao phủ 3600 toàn bộ 
ngôi nhà. 

Tránh chướng ngại vật 
thông minh, không lo bị 
mắc kẹt cả trong bóng tối.

Tránh chướng
ngại vật

Lau sạch mọi
ngóc ngách

Lau sạch lại
các điểm

Hoạt động trong
bóng tối

Cảm biến sóng siêu âm 
nhận biết thảm
- Chế độ hút và lau: tự động
tránh thảm không gây ướt.

- Chế độ chỉ hút: tự động
phát hiện và leo lên thảm, 
tăng lực hút đảm bảo
hiệu quả làm sạch tối đa.
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ROBOT HÚT VÀ LAU PHILIPS XU2100/25  

Điều khiển qua ứng dụng
HomeRun Robot

Về nhà tận hưởng
hút và lau tự động mỗi ngày  Lực hút mạnh mẽ 6000 Pa

Không chỉ hút bụi cỡ lớn như
vụn bánh mì, lông thú cưng mà
còn cả bụi từ sâu trong thảm

Auto
Clean

Không cần đổ túi chứa bụi
tới 70 ngày* 
Robot tự động gom rác vào trạm mà
không cần đụng tay

*Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện môi trường, cách sử dụng, v.v.
Diện tích sàn tối đa 100 m2

*Dựa trên sàn tối đa.100m²

Điều hướng laser 360 độ, 
công nghệ LDS
Lập bản đồ trong vòng 6 phút*
với khả năng quét chính xác

Lưu được 5 bản đồ
• 1 trên robot
• 4 trên ứng dụng

Công nghệ tăng cường thảm
Tự động tăng lực hút trên thảm để làm sạch tối ưu (điều khiển trong ứng dụng)

Vượt ngưỡng cửa/chướng ngại vật 17 mm

Thời gian vệ sinh lên đến 120 phút
Thời gian sạc 5,5 giờ
Dung lượng pin 2600mAh

Túi chứa rác S-Bag 3 Lít
Thiết kế đống kín giúp dễ dàng xử lý
khoá bụi bẩn, lý tưởng cho người bị hen suyễn và dị ứng

Hút và lau
Tận hưởng sàn nhà sạch bụi mịn

Bốn cấp độ hút

Ba cấp độ lau

Loại bỏ 99,9%
vi khuẩn
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ROBOT HÚT VÀ LAU
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Dòng hút bụi, lau nhà và tự đổ rác Dòng hút bụi, lau nhà và tự giặt giẻ

XU2100/25 XU6500/82

Lực hút

Công suất

Dung lượng pin

Dung tích ngăn chứa bụi

Dung tích ngăn chứa nước

Điều hướng laser LDS, tránh
chướng ngại vật và lập bản đồ

Tăng cường lực hút trên thảm

Kết nối ứng dụng Philips
Homerun Robot

Thời gian sử dụng

Thời gian sạc 

GBL: 12,990,000 đ

 tối đa 6000 Pa

 30 W

Lưu tối đa 5 bản đồ

2600 mAh

5,5 giờ

120 phút

380 ML (túi gom rác 3 L)

300 ML

GBL: 18,990,000 đ

tối đa 2700 Pa

Lưu tối đa 5 bản đồ

36 W

5000 mAh

5,5 giờ

150 phút

400 ML

Ngăn chứa nước sạch: 4,5 L
Ngăn chứa nước thải: 5,5 L

W

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.
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Pin tháo rời sạc 5 tiếng
Chế độ tăng cường 15 phút
Thời gian sử dụng 60 phút
Dễ dàng tháo rời & đổi pin 
đã sạc để tiếp tục công việc 
đang dang dở*
Bộ lọc 3 lớp rửa được
Lọc sạch bụi mịn

Đầu hút có đèn LED với 
đầu hút chính xác
Dễ dàng phát hiện và loại 
bỏ bụi bẩn trên sàn hoặc 
những nơi khó tiếp cận như 
chân tường, gầm hộc,...

Hút & lau trong 1 lần 
đẩy với phụ kiện Aqua 
(Ngăn chứa nước 300ml)
Sàn nhà sạch sẽ theo ý muốn 
với phụ kiện Aqua sử dụng 
vải sợi nhỏ ẩm để loại bỏ 
triệt để tất cả bụi bẩn và vết 
bẩn cùng lúc khi bạn hút bụi.

Công nghệ 
PowerCyclone 8 
Công nghệ tiên tiến mang 
đến sự kết hợp hoàn hảo giữa 
hiệu suất và kết quả, giúp 
phân tách bụi khỏi không khí, 
hút sạch mọi bụi bẩn
         

Máy hút bụi không dây Philips 
XC3131/01

Đèn LED soi bụi bẩn
Pin tháo rời 
tiện dụng!

* Pin thứ hai được bán riêng (XV1633).
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MÁY HÚT BỤI CÓ HỘC CHỨA
SẢN PHẨM CHĂM SÓC NHÀ CỬA

MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY

Dung tích hộc chứa bụi
Dung tích ngăn chứa nước

Công nghệ

Pin Li-Ion

Đầu hút tiêu chuẩn

Động cơ kỹ thuật số

Chế độ cầm tay

Bộ lọc 3 lớp
Có thể rửa được

Thích hợp cho mọi 
loại sàn cứng

Dòng phổ thông Dòng trung cấp Dòng đa năng
(kết hợp hút và lau)

XC2011/01

GBL: 5,190,000 đ

250 ml

Có đèn LED

Power Cyclone 7

21,6 V - Sạc 5 giờ
Sử dụng 40 phút - Tăng cường 12 phút

XC3031/01

GBL: 6,390,000 đ

250 ml

PowerCyclone 8

25,2 V - Sạc 5 giờ
Sử dụng 60 phút - Tăng cường 15 phút

Có đèn LED

XC3131/01

250 ml
300ml

PowerCyclone 8

25,2 V - Sạc 5 giờ
Sử dụng 60 phút - Tăng cường 15 phút

Có đèn LED

(kết hợp hút bụi & lau sàn)

GBL: 6,890,000 đ

* Cấp độ lọc được thử nghiệm theo EN60312-1-2017. 
** Cấp độ lọc được thử nghiệm theo EN60312-1-2017 và tương đương với EPA12.
*** Cấp độ lọc được thử nghiệm theo EN60312-1-2017 và tương đương với HEPA 13.

Dòng phổ thông Dòng trung cấp Dòng cao cấp

XB1012/10 XB2023/01 FC9351/01FC9350/01 FC9570/01

Công suất đầu vào & công suất hút
Dung tích hộc chứa bụi

Công nghệ PowerCyclone

Bộ lọc khí thoát - Cấp độ lọc

Phụ kiện

Khớp nối ống

Đầu hút

Chiều dài dây điện
Bán kính hoạt động

GBL: 3,690,000 đ

1900 W - 370 W
1,5 L

PowerCyclone 5

Active Lock

Allergy H13 - HEPA13
(lọc >99,9%*** các
hạt bụi nhỏ, kể cả

phấn hoa, lông thú
nuôi và mạt bụi)

6 M
9 M

Đầu hút MultiClean

Công cụ có kẽ hở
Đầu chải bụi tích hợp

GBL: 3,390,000 đ

1800 W - 360 W
1,5 L

Active Lock

Power Cyclone 5

Allergy H13 - HEPA13
(lọc >99,9%*** các
hạt bụi nhỏ, kể cả

phấn hoa, lông thú
nuôi và mạt bụi)

6 M
9 M

Đầu hút MultiClean

Công cụ có kẽ hở
Đầu chải bụi tích hợp

GBL: 2,790,000 đ

1800 W - 360 W
1,3 L

PowerCyclone 4

Đầu hút đa năng

Công cụ có kẽ hở

6 M
8,8 M

Hình nón

Super Clean Air - 
EPA 12

(lọc được >99%** 
các hạt nhỏ)

GBL: 1,990,000 đ

1100 W – 210 W
1,3 L

PowerCyclone 3

Đầu hút đa năng

Công cụ có kẽ hở
2 trong 1

6 M
8,5 M

Hình nón

Bộ lọc 3 lớp
 (lọc được 99,9%

các hạt nhỏ)

GBL: 4,390,000 đ

1700W - 410 W
1,5 L

PowerCyclone 7

Active Lock

Allergy H13 - HEPA13
(lọc >99,9%*** các
hạt bụi nhỏ, kể cả

phấn hoa, lông thú
nuôi và mạt bụi)

6 M
9 M

Đầu hút TriActive

Công cụ có kẽ hở
Đầu chải bụi tích hợp

Đầu hút sofa
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Máy lọc không khí kết hợp quạt 
Philips AMF765/30

Tiên phong với 
công nghệ Trí tuệ
thông minh nhân tạo

Công nghệ Aera Sense
Cảm biến chuyên nghiệp 
quét không khí chính xác 
1000 lần một giây để phát 
hiện các chất ô nhiễm có hại 
và chọn tốc độ phù hợp với 
mọi môi trường một cách 
thông minh. 

Công nghệ Trí tuệ thông 
minh nhân tạo (AI)
Cảm nhận chất lượng không 
khí & phân tích nhiệt độ 
ngoài trời, diện tích phòng, 
thói quen sử dụng; từ đó tự 
động điều chỉnh chế độ lọc 
sạch & làm mát không khí(1).

Động cơ Dual Flow
Với luồng gió mạnh mẽ và 
khả năng điều chỉnh xoay 
tới 350°, máy có thể vươn tới 
mọi nơi trong căn phòng, 
mang lại cảm giác mát mẻ 
và dễ chịu.

(1) Việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết bị của bạn yêu cầu kết nối với ứng dụng Air+ qua Wi-Fi.

Demo sản phẩm



Màng lọc thô MàngMàng lọc than hoạt tínhMàng lọc thô Màng lọc than hoạt �nhHEPA NanoProtectMàng lọc thô Màng lọc than hoạt �nhMàng lọc thô

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ VÀ TẠO ẨM AC3420/10  

Lọc sạch tới 99.9% bụi mịn PM0.003
Chống dị ứng và tạo độ ẩm lý tưởng

Công nghệ AeraSene
Quét không khí 1000 lần 
mỗi giây để phát hiện các 
chất gây ô nhiễm có hại và 
tự động lựa chọn chế độ tối 
ưu. Máy hiển thị chất lượng 
không khí (PM2.5) và độ ẩm 
theo thời gian thực.

Công nghệ NanoCloud
Công nghệ tạo sương siêu 
mịn, không thể nhìn thấy 
bằng mắt thường. Hơi nước 
tinh khiết, làm ẩm không 
khí với lượng vi khuẩn giảm 
tới 99,9%, an toàn khi sử 
dụng với nước máy(3).

Tốc độ tạo ẩm tới
650 ml/giờ
Chống lại các triệu chứng khô 
da, môi nứt nẻ, kích ứng mũi 
và cổ họng do tình trạng thiếu 
ẩm gây ra. 

Diện tích phòng lọc 78m2(1)

Lọc sạch mạnh mẽ với tốc độ 
phân phối không khí sạch 
(CADR) tới 300m3/giờ.
Làm sạch phòng 20m2(2)

trong 10 phút.  

(1) CADR được kiểm tra theo GB/T18801-2022. Diện tích thanh lọc phù hợp được tính toán theo tiêu chuẩn NRCC-54013.
(2) Tính toán: phòng 48m3, CADR là 300m3/giờ
(3) So với máy tạo ẩm sóng siêu âm tiêu chuẩn không có công nghệ bổ sung để giảm sự lây lan của vi khuẩn, đã được thử nghiệm bởi một phòng thí nghiệm độc lập

650
ml/h

CADR
300
m3/h



Sự kết hợp ưu việt của thiết kế khí động 
học và bộ lọc Philips NanoProtect HEPA, 
hỗ trợ loại bỏ đến 99,97% các hạt bụi 
trong không khí với kích thước nhỏ tới 
0,003 micron*  - nhỏ hơn loại vi-rút nhỏ 
nhất từng được phát hiện khi đi qua 
bộ lọc. Hiệu suất lọc này được kỳ vọng 
sẽ đạt hiệu quả tương tự với các giọt khí 
dung có thể chứa vi-rút.

Cảm biến AeraSense chuyên nghiệp quét 
không khí chính xác 1000 lần một giây để 
phát hiện các chất ô nhiễm có hại và chọn 
tốc độ phù hợp với mọi môi trường một 
cách thông minh.
Cảm biến hiển thị chất lượng không khí 
trong thời gian thực, hiển thị mức độ chất 
gây dị ứng và PM2.5 dưới dạng chỉ số và 
vòng màu trực quan từ màu xanh lam 
(không có hạt bụi nhỏ và chất gây dị ứng) 
đến màu đỏ (nhiều hạt bụi nhỏ và chất gây 
dị ứng).
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53

Bộ lọc NanoProtect HEPA (FY1700/30) hỗ trợ loại bỏ đến 99,97% các hạt bụi trong không khí với kích thước nhỏ tới 0,003 micron(4), nhỏ hơn loại vi-rút nhỏ nhất từng được phát hiện khi đi qua bộ lọc

83
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Công nghệ AeraSense
Quét không khí chính xác
1000 lần/giây

Công nghệ VitaShield
Lọc hạt nhỏ cỡ 0.003 micron
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Màn hình hiển thị chất gây
dị ứng, bụi mịn PM2.5 thể hiện

chất lượng không khí theo
thời gian thực

Chứng nhận của Trung tâm
Quỹ Nghiên cứu Dị ứng
Châu Âu.

Được thử nghiệm độc lập
bởi Airmid Healthgruop
(Cơ quan Bảo vệ Môi trường
Hoa Kỳ).

SẢN PHẨM CHĂM SÓC NHÀ CỬA

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

85

Bộ lọc 2 lớp: Màng lọc thô &
Màng lọc HEPA NanoProtect
- Lọc bụi mịn PM0.003:
99,97%
- Lọc vi rút : 99,99%
- Lọc chất gây dị ứng : 99,99%

GBL: 2,890,000 đ 
12 W

19 – 49 dB

44 m2

170 m3/h

3

Bộ lọc 3 lớp: Màng lọc thô,
Màng lọc HEPA NanoProtect &
Màng lọc than hoạt tính
- Lọc bụi mịn PM0.003:
99,5%
- Lọc vi rút : 99,9%
- Lọc chất gây dị ứng : 99,99%

GBL: 4,510,000 đ 
20 W

19 – 49 dB

49 m2

190 m3/h

3

Bộ lọc 3 lớp: Màng lọc thô,
Màng lọc HEPA NanoProtect &
Màng lọc than hoạt tính
- Lọc bụi mịn PM0.003:
99,97%
- Lọc vi rút : 99,9%
- Lọc chất gây dị ứng : 99,99%

GBL: 4,690,000 đ
23 W

20,5 – 49,5 dB

65 m2
250 m3/h

4

Bộ lọc 3 lớp: Màng lọc thô,
Màng lọc HEPA NanoProtect &
Màng lọc than hoạt tính
- Lọc bụi mịn PM0.003:
99,97%
- Lọc vi rút : 99,9%
- Lọc chất gây dị ứng : 99,99%

Bộ lọc 3 lớp: Màng lọc thô,
Màng lọc HEPA NanoProtect &
Màng lọc than hoạt tính
- Lọc bụi mịn PM0.003:
99,97%
- Lọc vi rút : 99,9%
- Lọc chất gây dị ứng : 99,99%

GBL: 6,770,000 đ 
27 W

15 – 50 dB

78 m2

300 m3/h

5

Công suất
Mức độ ồn
Diện tích phòng lọc tối đa
Tốc độ phân phối không khí sạch

Màn hình hiển thị và phản hồi 
chất lượng không khí

Hiệu suất bộ lọc

Chế độ

Công nghệ cảm biến AeraSense
quét không khí 1000 lần/giây

Chế độ làm sạch tự động với
cảm biến PM2.5 thông minh

Công nghệ VitaShield
lọc hạt nhỏ cỡ 0,003 micron

Cảnh báo thay bộ lọc

Kết nối ứng dụng Air+ tiện lợi

AC0650/10 AC0850/20 AC0950/10 AC1715/20

GBL: 6,790,000 đ 
28 W

13 – 45 dB

109 m2
420 m3/h

4

(tuổi thọ bộ lọc 3 năm)

AC2220/10

Dòng phổ thông Dòng trung cấp

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý. Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.



MÁY LỌC KHÔNG KHÍ DÀNH CHO GIA ĐÌNH
NUÔI THÚ CƯNG AC3360/11

Lọc sạch hiệu quả
mùi hôi và lông thú cưng

Tốc độ phân phối
không khí sạch

400m3/giờ
Diện tích lọc lớn

104 m2
Điều khiển qua
ứng dụng Air+



MÁY HÚT ẨM VÀ LỌC KHÔNG KHÍ DE5305/11

Chế độ giặt ủi
Sấy khô thân thiện với vải,  
nhanh hơn 4,5 lần (so với việc 
hong khô tự nhiên bên trong nhà).

Công nghệ AeraSene
Quét không khí 1000 lần 
mỗi giây để phát hiện các 
chất gây ô nhiễm có hại và 
tự động lựa chọn chế độ tối 
ưu. Máy hiển thị chất lượng 
không khí (PM2.5) và độ ẩm 
theo thời gian thực.

Tốc độ hút ẩm cao
26,5 Lít/ngày
Tương đương với 48 chai nước

Lý tưởng cho phòng có thể tích 
137 m³. 
Giảm độ ẩm từ 90% xuống 
mức 60% chỉ trong 17 phút. 
Ngăn chứa nước thải lớn 4 lít.
Hệ thống thoát nước liên tục 
(ống thoát nước đi kèm).

Loại bỏ các chất gây ô 
nhiễm
Lọc sạch mạnh mẽ với tốc độ 
phân phối không khí sạch 
(CADR) tới 270m3/giờ.

Bộ lọc 2 lớp gồm màng lọc thô 
và HEPA NanoProtect giúp lọc 
sạch 99,97% các hạt nhỏ đến 
PM 0,003

•

•

•

•
•



Các tùy chỉnh chế độChế độ Sấy khô
Sấy khô 20 chiếc áo dưới 
2 giờ đồng thời bảo vệ quần 
áo mỏng manh không bị hư 
hỏng, co rút và nhăn nheo.

Tốc độ hút ẩm cao
34,3 Lít / ngày
Tương đương với 62 chai nước

Lý tưởng cho phòng có thể tích 
150 m³. 
Giảm độ ẩm từ 90% xuống 
60% chỉ trong 16 phút. 
Ngăn chứa nước thải lớn 4 lít.
Hệ thống thoát nước liên tục 
(ống thoát nước đi kèm).

Ngăn chứa tinh dầu
Loại bỏ mùi hôi từ thảm, đồ 
đạc và nấm mốc.
Khuếch tán vào không khí 
hương thơm sảng khoái từ 
các loại tinh dầu yêu thích 
(nhỏ từ 2 – 3 giọt).

•
04 Cài đặt độ ẩm: 40%, 
50%, 60%, 70%
03 Cài đặt tốc độ quạt: 1,2,3
Chế độ: tự động, sấy liên 
tục, tự động đảo

•

•
••

•
•

L/Ngày

MÁY HÚT ẨM DE3306/11
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Màn hình hiển thị và phản hồi 
chất lượng không khí

Hiệu suất bộ lọc

Chế độ

Công nghệ cảm biến AeraSense
quét không khí 1000 lần/giây

Chế độ làm sạch tự động với
cảm biến PM2.5 thông minh

Công nghệ VitaShield
lọc hạt nhỏ cỡ 0,003 micron

Cảnh báo thay bộ lọc

Kết nối ứng dụng Air+ tiện lợi
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Bộ lọc 4 lớp: Màng lọc thô, Màng lọc HEPA
NanoProtect, Màng lọc than hoạt tính &
Màng khử mùi hôi
- Lọc bụi mịn PM0.003: 99,97%

GBL: 7,390,000 đ
75 W

18 - 52 dB
104 m2

300 m³/h

5

Bộ lọc 3 lớp: Màng lọc thô, Màng lọc HEPA
NanoProtect & Màng lọc than hoạt tính
- Lọc bụi mịn PM0.003: 99,97%
- Lọc vi rút : 99,9%
- Lọc chất gây dị ứng : 99,99%

Bộ lọc 3 lớp: Màng lọc thô, Màng lọc HEPA
NanoProtect & Màng lọc than hoạt tính
- Lọc bụi mịn PM0.003: 99,97%
- Lọc vi rút : 99,99%
- Lọc chất gây dị ứng : 99,99%

GBL: 8,990,000 đ
43 W

16.5 - 51 dB

4

78 m2
300 m³/h
650 ml/h

GBL: 10,890,000 đ 
40 W

20 – 47 dB

70 m2

270 m3/h

3
+ 10 tốc độ quạt

Công suất
Mức độ ồn
Diện tích phòng lọc tối đa
Tốc độ phân phối không khí sạch
Tạo độ ẩm không khí

AC3360/11 AC3420/10 AMF765/30

Dòng dành cho thú cưng
Dòng lọc không khí

và tạo ẩm
Dòng cao cấp

(MLKK kèm quạt)

SẢN PHẨM CHĂM SÓC NHÀ CỬA
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Công suất
Mức độ ồn
Diện tích phòng lọc tối đa
Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR)

Thể tích phòng hút ẩm tối đa

Công nghệ nén khí
Chất làm lạnh

Hiệu suất bộ lọc

Cài đặt tốc độ

Hẹn giờ

Ngăn chứa tinh dầu

Công nghệ cảm biến AeraSense hiển thị chất
lượng không khí theo vòng màu trực quan

Cài đặt độ ẩm

Bánh xe dễ dàng di chuyển

Ngăn chứa nước

Tỷ lệ hút ẩmL/Day

GBL: 11,990,000 đ 
258 W

45 - 51 dB

150 m3

34,3 lít/ngày

4 lít

R290

1 – 9 giờ

3

4 
40%, 50%, 60%, 70%

GBL: 13,990,000 đ 
245 W

22 - 54 dB
48 m2 

270 m3/h

137 m3

26,5 lít/ngày

4 lít

R290

1 – 9 giờ

3

5
40%, 50%, 60%, 70%, 80%

DE3306/11 DE5305/11

Dòng lọc không khí & hút ẩmDòng hút ẩm

Bộ lọc 2 lớp: Màng lọc thô & Màng lọc HEPA NanoProtect
- Lọc bụi mịn PM0.003: 99,97%
- Lọc vi rút : 99,9%
- Lọc chất gây dị ứng: 99,99%

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý. Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.
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Chế độ
hẹn giờ

tự động tắt

Điều khiển
từ xa

tiện lợi*

Ngăn chứa
tinh dầu

tỏa hương thơm*

* Áp dụng với model CX1520

MẠNH MẼ
& PHONG CÁCH

QUẠT
ĐỨNG

QUẠT
6 CÁNH

TĂNG LỰC GIÓ

CX1520 CX1220

SẢN PHẨM CHĂM SÓC NHÀ CỬA

MÁY QUẠT ĐỨNG
SẢN PHẨM CHĂM SÓC NHÀ CỬA

MÁY QUẠT ĐỨNG

Remote điều khiển

Độ ồn

Ngăn chứa tinh dầu

Chế độ hẹn giờ tắt

Đường kính lồng quạt (cm)

Góc xoay ngang

Số cánh quạt

Tốc độ cài đặt

Công suất

Máy quạt đứng

CX1220/00

GBL: 1,590,000 đ

3

6

45 cm

20 phút - 2 giờ

80°

30°

112 - 131 cm

3330 m³/h

45 W

38 - 43 dB

CX1520/01

3330 m³/h

3

6

45 cm

1 – 12 giờ

80°

30°

112 - 131 cm

38 - 43 dB

47 W

GBL: 1,990,000 đ

3

Đầu nghiêng dọc

Chiều cao có thể điều chỉnh

Luồng gió làm mát

cm

Giá bán lẻ chỉ mang tính chất tham khảo chung do đó có thể thay đổi tuỳ theo năm theo quý. Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chính xác.
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www.philips.com.vn

Philips đảm bảo sản phẩm sử dụng trong khoảng thời gian cụ thể sau ngày mua. Khuyết điểm do linh kiện hoặc lỗi kỹ thuật sẽ được 
hỗ trợ bảo hành hoặc đổi mới bởi Philips, miễn là bạn cung cấp đầy đủ thông tin về phiếu mua hàng hợp lệ. Việc sử dụng bộ phận khác 
thay thế không phải của Philips sẽ làm mất hiệu lực bảo hành sản phẩm. Đồng thời bạn phải tuân thủ theo hướng sử dẫn sử dụng và 
nên tránh những hành động hoặc sử dụng nào được coi là không cần thiết hoặc cảnh báo trong tài liệu hướng dẫn sử dụng. Nếu sản 
phẩm sử dụng trong một quốc gia cần phải chuyển đổi điện áp Philips không chịu trách nhiệm về việc sản phẩm bị lỗi đó do nguồn 
cung cấp điện áp không phù hợp cho thiết bị. 

Thời gian bảo hành 2 năm bắt đầu từ ngày mua nhưng không quá 36 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc số serial. Bằng chứng phiếu mua 
hàng hoặc hoá đơn là bắt buộc. Bảo hành Philips được áp dụng khi sản phẩm được sử dụng đúng cách, đúng mục đích sử dụng và hoạt 
động theo hướng dẫn trong tài liệu.

Sản phẩm được Philips hoặc nhà bán hàng chính thức của Philips phân phối trực tiếp tại thị trường Việt Nam.

Bảo hành 1 đổi 1 trong năm đầu tiên nếu thỏa điều kiện bảo hành đối với nồi cơm điện tử (áp dụng cho HD4717/30, HD4719/32, 
HD4814/31) đến hết ngày 31/12/2026*.
*Chương trình có thể kết thúc sớm hơn mà không thông báo trước, vui lòng kiểm tra với nhân viên bán hàng hoặc liên hệ Tổng đài 
1800 400183 hoặc Zalo: PhilipsHomeLivingVN

Bảo hành 2 năm toàn cầu
Chăm sóc khách hàng 

Zalo OA @PhilipsHomeLivingVN
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1800 400 183
Hotline

@philipshomelivingvn

Philips Home Living - VN @philipshomeliving_vn

www.philips.com.vn


